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I. Trắc nghiệm (5 điểm) Ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Tính chất của xương là 
	A. Đàn hồi và cứng chắc.                                       B. Mềm dẻo và cứng chắc 

	C. Mềm dẻo.                                                           D. Cứng chắc 


Câu 2: Xương dài ra là nhờ sự phân chia các tế bào ở :
	A. Màng xương
	B. Thân xương
	C. Sụn tăng trưởng
	D. Nan xương


Câu 3: Sự đông máu liên quan chủ yếu đến hoạt động của :
	A.  Hồng cầu
	B.  Tiểu cầu
	C.  Huyết tương
	D.  Bạch cầu


Câu 4: Trong cấu trúc xương dài, nơi chứa tủy đỏ (ở trẻ em ) hoặc tủy vàng (ở người lớn ) là 
A. Mô xương cứng


B. Sụn bọc đầu xương

C. Mô xương xốp 



D. Màng xương

Câu 5: Xương to ra là nhờ sự phân chia các tế bào ở :
	A. Thân xương
	B. Sụn tăng trưởng
	C. Màng xương
	D. Nan xương


Câu 6: Hiện tượng người sờ tay vào vật nóng thì rụt lại và hiện tượng chạm tay vào cây xấu hổ thì lá cụp lại có gì giống nhau ?
	A. Đều thông qua hệ thần kinh.

	B. Đều là phản xạ ở sinh vật.

	C. Đều là trả lời kích thích từ môi trường thông qua hệ thần kinh.

	D. Đều là sự trả lời các kích thích từ môi trường


Câu 7: Thành phần của xương gồm : 
A. Chất cốt giao và chất hữu cơ 
B. Chất cốt giao và chất muối khoáng 
C. Chất muối khoáng và chất vô cơ 
D. Chất muối khoáng và chất canxicacbon
Câu 8: Bào quan nào có vai trò điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào ?
	A. Lục lạp
	B. Trung thể
	C. Bộ máy Gôngi
	D. Nhân


Câu 9: Trong hoạt động miễn dịch của cơ thể người, sự kết hợp của cặp nhân tố nào dưới đây diễn ra theo cơ chế chìa khóa và ổ khóa ?
	A. Kháng nguyên- kháng thể
	B. Kháng nguyên – kháng sinh

	C. Kháng sinh – kháng thể
	D. Vi khuẩn – prôtêin


Câu 10: Loại tế bào máu có đặc điểm màu hồng, hình đĩa, lõm 2 mặt, không có nhân là :
	A. Tiểu cầu
	B. Bạch cầu
	C. Hồng cầu
	D. Huyết tương


Câu 11: Nhóm máu nào dưới đây tồn tại cả hai loại kháng nguyên A và B trên hồng cầu ?
	A.  Nhóm máu O
	B.  Nhóm máu A
	C.  Nhóm máu B
	D.  Nhóm máu AB


Câu 12: Để tăng cường khả năng sinh công của cơ và giúp cơ làm việc dẻo dai, chúng ta cần lưu ý điều gì ?
	A. Lao động hết sức có thể

	B. Tắm nước nóng để tăng cường sức chịu đựng của cơ

	C. Tập luyện thể thao vào buổi chiều tối

	D. Hoạt động thể thao, làm việc, nghỉ ngơi hợp lý


Câu 13: Yếu tố ảnh hưởng không tốt đến xương là :
	A.  Ngồi học đúng tư thế
	B.  Thể dục thể thao

	C.  Ăn uống đủ chất
	D.  Lao động quá sức


Câu 14: Mô có chức năng bảo vệ, hấp thụ và bài tiết là   :
	A. Mô cơ 
	B. Mô biểu bì 
	C. Mô thần kinh 
	D. Mô liên kết


Câu 15: Trong cơ thể có 2 loại miễn dịch đó là :
	A.  Miễn dịch tự nhiên, miễn dịch nhân tạo
	B.  Miễn dịch bẩm sinh, miễn dịch tập nhiễm

	C.  Miễn dịch bẩm sinh, miễn dịch chủ động
	D.  Miễn dịch chủ động, miễn dịch tập nhiễm


Câu 16: Khi nói về mô, nhận định nào dưới đây là đúng ?
	A. Gồm những tế bào có cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng

	B. Các tế bào trong một mô không phân bố tập trung mà nằm rải rác khắp cơ thể

	C. Gồm những tế bào đảm nhiệm những chức năng khác nhau

	D. Chưa biệt hóa về cấu tạo và chức năng


Câu 17: Khả năng người không mắc bệnh lở mồm long móng ở gia súc là loại miễn dịch :
	A. Miễn dịch tập nhiễm
	B. Miễn dịch bẩm sinh

	C. Miễn dịch nhân tạo
	D. Miễn dịch kháng thể


Câu 18: Màng sinh chất của tế bào có chức năng là :
	A. Điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào
	B. Thực hiện hoạt động sống của tế bào

	C. Giúp tế bào thực hiện trao đổi chất
	D. Tham gia quá trình phân chia tế bào


Câu 19: Điền từ phù hợp vào chỗ trống: ………giúp máu lưu thông dễ dàng, tham gia 
 vận chuyển các chất :
	A.  Huyết tương
	B.  Hồng cầu
	C.  Bạch cầu
	D.  Tiểu cầu


Câu 20: Nói tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể sống vì :
	A. Các hoạt động sống của cơ thể đều được diễn ra ở tế bào

	B. Tế bào là đơn vị cấu tạo nên cơ thể sống

	C. Mọi cơ thể đều có cấu tạo từ tế bào

	D. Cơ thể lớn lên là nhờ sự phân chia của tế bào


II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1 (2 điểm) : Trình bày tính chất của cơ và ý nghĩa của hoạt động co cơ ? Nguyên nhân gây     mỏi cơ ? Giải thích hiện tượng chuột rút và các xử lý khi đang chơi thể thao ? 
Câu 2 (1 điểm) : Thế nào là phản xạ? Cho 2 VD về phản xạ

Câu 3 (2 điểm) : Trình bày các hoạt động chủ yếu của bạch cầu để bảo vệ cơ thể ?  
----------- Chúc các em làm bài tốt !  ----------
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